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Họ và tên: .........................................................................Ngày học: ........................................................ 

CA 1 

Câu 9: Chứng minh rằng 20222 4  chia hết cho 31. 

HD: 

     
 

 

4045 2020 5

2022 2020 2 2

2022

2 32 1 mod31 2 2 1 mod 31

2 2 .2 2 mod31

2 4 mod 31

    

  

 

 

Hay 20222 4  chia hết cho 31. (đpcm) 

 

Câu 12: Chứng minh rằng  2 1 1 2 1 1 *5 .2 2 .3 38n n n n n       

HD: 

 2 1 1 2 1 15 .2 2 .3 2 1n n n nA        

Mặt khác:    2 1 1 2 1 1 2 1 2 10 1 1 15 .2 2 .3 2 2.5 2 .3 2 25 .10 6 .9n n n n n n n n n n nA                

Do      1 1 125 6 mod19 2 6 .10 6 .9 2 .6 .19 0 mod19n n n n nA          

Hay  19 2A  

Từ   1 2  và  2,19 1 , ta có được 38A  (đpcm). 

 

Câu 16: Tìm hai chữ số tận cùng của 10023  

HD: 

Ta có:      5020 1000 203 1 mod100 3 3 1 mod100     

 1002 2 10003 3 .3 9 mod100   , nên hai chữ số tận cùng của 10023  là 09. 

 

CA 2 

Câu 8. Với , , 0a b c  , chứng minh: 
1 1 1

2
a b c

bc ca ab a b c
      
 

. 

HD: 

a) ab
b

a 
4

2
2 abba 44 22  044 22  baa    02 2  ba  (Bđt này luôn đúng) 
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        Vậy ab
b

a 
4

2
2     (dấu bằng xảy ra khi 2a = b) 

b)  baabba  122  )(21(2 22 baabba   

012122 2222  bbaababa  0)1()1()( 222  baba    (luôn đúng)      

  Vậy baabba  122  (dấu bằng xảy ra khi a = b = 1 

c)   edcbaedcba  22222     edcbaedcba  44 22222                                                                        

                     044444444 22222222  cacadadacacababa  

                     02222 2222  cadacaba  

 

Câu 12. Chứng minh rằng:      4488221010 babababa   

HD: 

     
      

4 4 2 2 3 3

4 4 2 2 3 3 0

a b a b a b a b

a b a b a b a b

    

      
 

Ta có:        4 4 2 2 3 3 5 5 4 4 5 5 2 3 2 3a b a b a b a b a b ab a b a b a b b a              

   
   
  

4 4 2 3 3 2

4 2 3 4 3 2

3 3

2 2

ab a b a b a b

ab a b a b a b

ab b a a b a b

ab a b a b

   

   

   

  

 

  2
0ab a b a b     với mọi , 0a b    

 


